僧 
僧者,僧伽之省稱。意為和合眾。和有六種:一戒和同修。二見和同解。三身和同住。四利和同均。五口和無諍。六意和同悅。故此僧字,實佛弟子團體之名也。
PHIÊN ÂM:   Tăng
Tăng giả, Tăng già chi tỉnh xưng, ý vi hòa hợp chúng. Hòa hữu lục chủng: Nhất Giới hòa đồng tu; Nhị Kiến hòa đồng giải; Tam Thân hòa đồng trụ; Tứ Lợi hòa đồng quân; Ngũ Khẩu hòa vô tranh; Lục Ý hòa đồng duyệt. Cố thử Tăng tự, thực Phật đệ tử đoàn thể chi danh dã.

DỊCH NGHĨA:   Tăng
“Tăng” là tiếng gọi tắt của “Tăng già”, nghĩa là hòa hợp chúng. Hòa có sáu thứ:

1.
Giới hòa hợp cùng tu

2.
Thấy biết hòa hợp để cùng hiểu

3.
Thân hòa hợp sống chung với nhau

4.
Lợi ích hòa hợp phân chia đồng đều

5.
Miệng hòa hợp không tranh cãi nhau

6.
Ý hòa hợp cùng vui

Cho nên chữ Tăng này thật là tên gọi của đoàn thể đệ tử Phật.

Ngữ pháp:

同 đồng (形), nghĩa: “cùng, giống”. Trong bài nó được dùng làm Phó từ chỉ những động tác xảy ra một lượt.

故 cố (连) chỉ kết quả, dịch: “cho nên”.

此 thử (代) Đại từ chỉ thị, làm chức năng định ngữ, dịch: “đây, này”.

實 thực (副) nghĩa: “thật là, đúng là”.
LỤC HÒA

THÂN HOÀ: tập sống chung nhau, 
KHẨU HOÀ: chẳng nói câu mâu nghiệp nhiều. 
Ý HOÀ: vui vẻ kính yêu, 
GIỚI HOÀ: đồng giữ những điều luật răn. 
KIẾN HOÀ: đồng giải sở năng, 
LỢI HOÀ: chia sớt công bằng của chung. 
(Thơ của Ni trưởng Huỳnh Liên)
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